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Tên giáo viên: Lớp B3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/10 đến 04/11
	Tuần 2
Từ 07/11 đến 11/11
	Tuần 3
Từ 14/11 đến 18/11
	Tuần 4
Từ 21/11 đến 25/11
	Tuần 5
Từ 28/11 đến 02/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: 
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép với ông bà, bố mẹ 
( người đưa trẻ đến lớp), chào cô giáo; thực hiện cất ba lô vào tủ, cởi giày dép để đúng nơi quy định.Tập cởi, cài, cởi cúc, kéo khóa, gấp áo.
- Cho trẻ nghe các bài hát về trường, lớp, ngày 20-10, về thầy cô, chơi đồ chơi theo ý thích 

* Thứ 2: Trẻ tập dân vũ - Khởi động : Đi vòng tròn theo bài hát “ Dấu chân tình nguyện” 
- Trọng động : Làm vận động theo bài hát “ Việt Nam ơi”
- Hồi tĩnh: Vận động nhẹ theo bài hát “ Những trái tim Việt Nam”
* thứ 4, thứ 6: tập nhạc tiếng anh
- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: vũ diệu rửa tay, shack do..
- Trọng động: - Hô hấp: Thổi nơ. - Bụng: Quay người 900
- Tay: Ra trước- lên cao. - Bật: Chụm tách.
- Chân: Ngồi khuỵu gối. 
- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng, cảm nhận thời tiết buổi sáng

* Thứ 3, thứ 5: Tập thể dục với quả bông 
- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Mời bạn ăn
- Trọng động: - Hô hấp: Thổi nơ. - Bụng: Quay người 900
- Tay: Ra trước- lên cao. - Bật: Chụm tách.
- Chân: Ngồi khuỵu gối. 
- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng, cảm nhận thời tiết buổi sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép với ông bà, bố mẹ ( người đưa trẻ đến lớp), chào cô giáo; thực hiện cất ba lô vào tủ, cởi giày dép để đúng nơi qui định.Tập cởi, cài, cởi cúc, kéo khóa, gấp áo. Cho trẻ nghe các bài hát về trường, lớp, ngày quân đội nhân dân việt nam, chơi đồ chơi theo ý thích
*Thể dục sáng:
- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Mời bạn ăn
- Trọng động: - Hô hấp: Thổi nơ. - Bụng: Quay người 90
- Tay: Ra trước- lên cao. - Bật: Chụm tách.
- Chân: Ngồi khuỵu gối. 
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng 

	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện về những việc bé đã làm trong 2 ngày nghỉ cuối tuần
- Trò chuyện về những thành viên trong gia đình bé
- Trò chuyện về nghề quen thuộc: nghề bán hàng, nghề thợ may
- Trò chuyện về nghề của bố mẹ
- Trò chuyện về ngày 20-11
- Trò chuyện về ước mơ của bé: sau này thích làm nghề gì? 

Hoạt động khác:
Trò chuyện về địa chỉ, số nhà ... (MT43) 

Hoạt động khác:
- Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ. (MT67) 

* Trò chuyện về những việc bé đã làm trong 2 ngày nghỉ cuối tuần
- Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình
- Trò chuyện về một số con vật sống dưới nước
- Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng
- Trò chuyện về sự ra đời của những chú gà
- Trò chuyện về ngày 22/12
- Trò chuyện về Noel và chào năm mới 

Hoạt động khác:
- trò chuyện nhận biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm...là nguy hiểm, chia sẻ về mối nguy hiểm khi đến gần 

	MT43, MT67

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
VĐCB: Bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m
TC: Ai nhanh nhất 

	Văn học
- Câu chuyện của tay trái và tay phải. (MT58) 

	Vận động
- Đi thăng bằng trên ghế thể dục
- TC: Kéo co 

	Văn học
Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
( Yên Thao) 

	Vận động
VĐ:Bật chụm chân liên tục vào 5 ô
TC: Tâng bóng bằng tấm vải 

	MT42, MT58, MT47, MT90, MT72, MT99

	
	T3
	Khám phá
Những thành viên trong gia đình bé (MT42) 

	Khám phá
- Bố mẹ bé làm nghề gì? (MT47) 

	Khám phá
Bé tìm hiểu về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

	Khám phá
- Tìm hiểu nghề thợ may 

	Khám phá
Bé tìm hiểu về công việc của mẹ 

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
vẽ theo đề tài 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung người thân trong gia đình 

	Hoạt động tạo hình
Xé dán bưu thiếp (MT90) 

	Hoạt động tạo hình
vẽ nghề Bé thích (MT99) 

	Hoạt động tạo hình
vẽ nghề Bác sỹ 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 3 

	Làm quen với toán
Xác định vị trí của đồ vật ở phía phải, phía trái của bản thân 

	Làm quen với toán
So sánh kích thước của 2 đối tượng rộng-hẹp 

	Làm quen với toán
so sánh chiều cao của 3 đối tượng 

	Làm quen với toán
So sánh độ lớn của hai đối tượng 

	

	
	T6
	Văn học
thơ : Lấy tăm cho bà 

	Âm nhạc
-VĐTN: Mẹ đi vắng 
( Trịnh Công Sơn)
-NH: Khúc hát ru người mẹ trẻ 
( Phạm Tuyên)
-TC: Tai ai tinh 

	Văn học
Truyện: chó sói và cừu non (MT72) 

	Âm nhạc
- DH: Cháu yêu cô chú công nhân 
( Hoàng Văn Yến)
-NH: Bác đưa thư vui tính 
( Hoàng Lân)
-TC: Đi theo tiếng nhạc 

	Văn học
Truện : Cậu bé mũi dài 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát tranh ảnh về các thành viên trong gia đình
- Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong khoảng 10 giây 
- Thí nghiệm vật chìm vật nổi 
* TCVĐ: Chọn nhanh ghép đúng, Nhảy lò cò... -Quan sát hình ảnh các nghề và cho trẻ kể tên những nghề mà trẻ biết
- Thí nghiệm chất tan được và ko tan được
- Biết vị trí so với bản thân 
*TCVĐ: Thi xem ai nhanh, Về đúng nhà, nhảy lò cò... - Quan sát vườn hoa ngoài sân trường.
- Quan sát và xem hình ảnh trò chuyện về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
- Thí nghiệm sự biến đổi màu của nước
* TCVĐ: Bắt chước tạo dáng, Mèo đuổi chuột, Ai trả lời đúng, Ai nhanh ai khỏe... - Quan sát đồ chơi ngoài sân trường
- Quan sát thời tiết ngày hôm đấy
-Tự giới thiệu về nghề của bố mẹ và các thành viên trong gia đình
* TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Bé khéo tay, Nhảy bao bố, Kéo co, Phân nhóm... 

- Quan sát chuồng nuôi gà bên khu sinh thái Bảo Sơn
- Trò chuyện những con vật buôi trong gia đình
- Nhuộm màu cho hoa
- Cho gà ăn 
*TCVĐ: Chuyển trứng về ổ, Ai giỏi hơn, Phân nhóm, Ai trả lời đúng, Về đúng nhà. 
- Quan sát ao cá của khu sinh thái
- Trò chuyện về thời tiết ngày hôm đó
- Trò chuyện về những con vật sống dưới nước
- Thí nghiệm vật chìm vật nổi 
* TCVĐ: Chọn nhanh ghép đúng, Nhảy lò cò, Chuyển trứng về ổ, Mèo đuổi chuột
-Quan sát khung cảnh trường ngày Noel
- Quan sát sự biến đổi màu của nước
- Quan sát và xem hình ảnh trò chuyện về ngày Noel và chào năm mới
* TCVĐ: Bắt chước tạo dáng, Mèo đuổi chuột, Ai trả lời đúng, Ai nhanh ai khỏe, Thi xem ai nhanh nhất - - - Quan sát đồ chơi ngoài sân trường
- Cho trẻ xem hình ảnh vườn bách thú
- Quan sát và kể tên đặc điểm các kiểu nhà xung quanh trường, nhà bé ở
-Tự giới thiệu về bản thân mình
* TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Bé khéo tay, Nhảy bao bố, Kéo co, Phân nhóm 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Xây dựng nhà của bé(T1,T2); Làm thiếp tặng cô nhân ngày 20/11 ( T3); Xây dựng khu vui chơi cho trẻ (T4,) 
- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây ( ngắt lá vàng, tưới nước cho cây...)
- Góc khám phá: Sử dụng một số nguyên liệu để làm thí nghiệm với nước, với màu...
- Góc học tập: Chơi với số ( In số và tô, tạo số bằng các nguyên vật liệu khác nhau,...)
- Góc sách truyện: Xem sách, truyện có nội dung về gia đình, nghề ngiệp, ngày 20/11
- Góc nghệ thuật: Làm đồ chơi, tô màu, cắt và dán đồ dùng đồ chơi, sáng tạo ra các đồ vật bằng các nguyên vật kiệu khác nhau. Nghe và hát các bài hát trong chủ điểm 

Cất dọn đồ chơi sau khi chơi (MT70) 

- Tập mở sách, sắp xếp sách gọn gàng sau khi xem ở góc thư viện ... (MT62) 

	MT70, MT62

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày, trẻ biết mời cô và các bạn trước khi ăn.Biết tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi 
- Nghe kể chuyện: Gấu con chia quà; Đọc thơ: Bé làm bao nhiểu nghề, Em cũng là cô giáo,... 

- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng. (MT11) 

- Trẻ Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồchơi...): thực hành (MT70) 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày, trẻ biết mời cô và các bạn trước khi ăn. Nhận biết một số thực phẩ thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Nghe kể chuyện: Cáo, Thỏ và Gà Trống; Sự tích tiếng kêu của mèo; Ngựa Đỏ và Lạc Đà... 

	MT11, MT70

	Hoạt động chiều
	-Ôn các bài hát trường bản thân, gia đình
- Trò chuyện về gia đình
- Vẽ theo ý thích 
- Giao lưu với lớp B4
-Làm bài trong vở trò chơi học tập 
-Vệ sinh các góc chơi, tưới nước cho cây
-Nêu gương bé ngoan
-Ôn những bài thơ,bài hát đã học
- Xem quà tặng cuộc sống để biết biểu lộ cảm súc vui buần...
-Làm vài trong vở thủ công: Cắt và dán cửa cho ngôi nhà
- Vệ sinh góc chơi, tưới nước cho cây
- Giao lưu với lớp B4
-Nêu gương bé ngoan 
-Trò chuyện về ngày 20/11
-Trò chuyện để trẻ biết được và tránh xa các đồ dùng nguy hiểm bàn là phích , bếp...
- Vệ sinh các góc chơi
- Hát bài “ Nhà của tôi, bàn tay cô giáo, cô giáo miền xuôi...” 
- Nêu gương bé ngoan 
- Rèn thói quen kéo chỉnh quần áo gọn gàng
- Trò chuyện về những nghề mà trẻ biết
- Làm bài trong vở trò chơi học tập
- Giao lưu với lớp B4
- Đọc truyện 
- Nêu gương bé ngoan 

Nhận biết bàn là, bếp đang đun...không an toàn (leo trèo bàn ghế, ban công, tường rào,vật sắc nhọn, bể chứa nước, giếng, cống qua tranh ảnh, vidio (MT15) 

- Dậy trẻ đi vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định
- Dạy trẻ biết mặc áo khi lạnh, đội mũ khi nắng (MT14) 

-Làm quen với các đồ chơi các góc 
- Tô nét và tô màu con cá
-Tập văn nghệ ngày Noel và chào năm mới
- Dọn dẹp các góc chơi, lau lá cây. 
-Làm bài tập trong vở 
-Giao lưu với lớp B4
-Rèn thói quen vệ sinh
-Nêu gương bé ngoan 
-Ôn các bài thơ đã học 
-Vệ sinh các góc chơi
- Ôn nhận biết gọi tên 
các màu và các hình 
- Dạy trẻ tắt điện , quạt khi ra khỏi phòng
- Làm bài trong vở trò chơi học tập
- Giao lưu với lớp B4
-Làm bài trong vở trò chơi học tập
-Nêu gương bé ngoan -Trò chuyện về ngày Noel và chào năm mới
-Xem video không khí ngày Noel và năm mới
-Vệ sinh các góc chơi
- Giao lưu lớp B4
-Hát bài hát trong chủ điểm
-Nêu gương bé ngoan
- Rèn thói quen kéo chỉnh quần áo gọn gàng
- Ôn cách rửa tay, lau mặt
- Trò chuyện về 1 ngày ở trường của bé
- Làm bài trong vở trò chơi học tập
- Giao lưu với lớp B4
- Đọc truyện 
- Nêu gương bé ngoan 

	MT15, MT14

	Chủ đề - Sự kiện 
	Tuần 1: Ngôi nhà của bé 
	Tuần 2:Gia đình thân yêu của bé 
	Tuần 3:Mừng Ngày nhà giáo việt nam 20-11 
	Tuần 4: Bé tìm hiểu về nghề quen thuộc 
	Tuần 5: Tìm hiểu nghề bác sỹ 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
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image4.wmf


11


image5.wmf


13


image6.wmf


14


image1.wmf


8


image2.wmf


9


image3.wmf


12


